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Câu hỏi Nội dung Điểm 

I. Phần trắc nghiệm (6 điểm): Mỗi đáp án đúng 0.25 điểm 

Mã đề 101: 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 A C A C B B D B C B B C 

Câu 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

 A D A A C D B C C B C D 

Mã đề 102: 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 B C C D A A A C C C A D 

Câu 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

 B C B B C D B B D C A A 

Mã đề 103: 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 B A A A C D A D D D A C 

Câu 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

 C B A A C C A C D C B A 

Mã đề 104: 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 D C B A C A B D D D A C 

Câu 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

 A C C D B D D C D D C C 
 

II. Phần tự luận (4 điểm) 

Câu 1 

(2 điểm) 

Cách 1: 

 𝑛NO2
=

4,48

22,4
= 0,2 (mol) 

Gọi R là kim loại hoá trị III. 

Bảo toàn electron: 3.
1,8

𝑀𝑅
= 1.0,2 

→ MR = 27 (g/mol) 

Vậy R là Nhôm 

 

0,5 

 

 

 

1 

0,5 



Cách 2: 

𝑛NO2
=

4,48

22,4
= 0,2 (mol) 

Gọi M là kim loại hoá trị III. 

M + 6HNO3 → M(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O 

0,2/3(mol)                              0,2 

M=1,8 : (0,2/3) = 27 (g/mol) 

Vậy M là Nhôm  

Chú ý: HS làm cách khác, nếu đáp án đúng vẫn được điểm. 

 

0,5 

 

 

 

1 
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Câu 2 

(2 điểm) 

%O = 100% – 77,922% –  11,688% 

=10,39% 

Gọi công thức đơn giản nhất của 

eucalyptol là CxHyOZ 

x : y : z = 
77,922%

12
:

11,688%

1
:

10,39%

16
  

(0,75đ) 

                 = 6,4935:11,6880: 0,6494  

(0,25đ) 

                 = 10: 18:1 (0,25đ) 

a) Vậy công thức đơn giản nhất của 

eucalyptol là C10H18O (0,25đ) 

b) Meucalyptol =  154 g/mol 

Đặt CTPT eucalyptol: (C10H18O)n 

 𝑀(C21H20O6)n = 154 ⇔ 𝑛 = 1 

(0,25đ) 

Vậy công thức phân tử của eucalyptol 

là C10H18O (0,25đ) 

%O = 100% – 68,48% – 5,435% = 

26,09% 

Gọi công thức đơn giản nhất của 

Curcumin là CxHyOZ 

x : y : z = 
68,48%

12
:

5,43%

1
:

26,09%

16
 (0,75đ) 

= 5,701 ∶  5,430 ∶  1,631 (0,5đ) 

= 3,495 ∶  3,33 ∶  1 (0,25đ) 

 = 21 : 20 : 6  

a) Vậy công thức đơn giản nhất của 

Curcumin là C21H20O6 

b) MCurcumin = 368 g/mol 

Đặt CTPT Curcumin: (C21H20O6)n 

 𝑀(C21H20O6)n = 368 ⇔ 𝑛 = 1 

(0,25đ) 

Vậy công thức phân tử của Curcumin là 

C21H20O6 (0,25đ) 

 


